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TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ 

TỔ TIẾNG ANH 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                               Quận 7, ngày 5 tháng 9 năm 2025 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH  

FRIENDS PLUS 9 – LỚP 9 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

(3 Tiết/ Tuần x 35 tuần = 105 tiết) 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 14; Số học sinh:  660 học sinh. 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 08 ; Trình độ đào tạo: Đại học: 08  

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: 08; 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức 

dạy học môn học/ hoạt động giáo dục) 

 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí 

nghiệm/thực hành 

Ghi chú 

1 Máy Cassette        01 

máy/GV  

Dùng dạy kỹ năng 

nghe, dạy phát âm 

Thiết bị nhà 

trường 

2 Máy chiếu + Tivi Mối lớp 01 

cái 

Dùng cho các tiết 

TTSP, Thao giảng, 

Các tiết dạy của giáo 

viên 

Thiết bị nhà 

trường 

3 Tranh ảnh minh họa Đủ   

4 Laptop 01 

máy/GV 

  

5 Bảng tương tác 2   

6 Sách tham khảo, bổ trợ 01 bộ/ GV   

3 Flash cards, dụng cụ hỗ 

trợ khác (loa) 

  Gv tự trang bị tuỳ 

theo giáo án của 

mình 

4 Phần mềm sách số Mỗi cá 

nhân 

 NHX Phương 

Nam hỗ trợ  

5 Phần mềm Eduhome Mỗi GV 

dạy TATC  

 Đại Trường Phát 

hỗ trợ 

 

                 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày 

cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để 

tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực 

hành 

Ghi chú 

1 Hội trường  1 Tiết hoạt động trải 

nghiệm, tiết sinh hoạt câu 

lạc bộ  thay đổi không 

gian lớp học. 

 

2 Thư viện 1 Tiết đọc sách tại thư viện  
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3 Sân chơi 2 Tiết hoạt động trải 

nghiệm, tiết sinh hoạt câu 

lạc bộ thay đổi không 

gian lớp học. 

 

4 Phòng tin học 2 Sử dụng cho việc thi trực 

tuyến, dạy kỹ năng nghe 

Thiết bị nhà trường 

 

II. Kế hoạch dạy học 

 Phân phối chương trình 

TUẦN TIẾT 
ĐƠN VỊ 

BÀI HỌC 
NỘI DUNG GIẢNG DẠY YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

HỌC KỲ 1: 54 tiết (18 tuần x 3 tiết / tuần) 

 

 

1 

1 

 

STARTER 

UNIT 

VOCABULAR

Y - Social 

media and the 

internet 

- On LMS 

 

 

 

- In class 

- Understand and utilize 

vocabulary pertaining to 

social media and the 

Internet. 

- Discuss how to use the 

Internet and social media 

- Build sentences using the 

frequency expressions. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 

 

2 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Present tenses; 

Question words 

before 

to-infinitive 

- On LMS 

 

  - In class 

- Understand the grammar 

point. 

- Comprehend and utilize 

the present tenses and 

questions words in daily 

conversation. 

 

 

- Talk about everyday life. 

 3 

VOCABULAR

Y & 

LISTENING - 

Digital 

technology 

- On LMS 

- Understand and utilize 

vocabulary pertaining to 

digital technology. 

- Comprehend passages 

and key phrases about 

digital technology. 

- Talk about technology 

and skills. 

 

2 
4 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Question tags; 

used to 

- On LMS 

 

 

 

- In class 

- Comprehend and utilize 

the used to structure and 

question tags in daily 

conversation. 

- Compare the past and 

present and check facts 

about people.   



3 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1 

THEN AND 

NOW 

VOCABULAR

Y – Memories 

 

 

 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- In class 

 

 

 

- Gain an overview about 

the topic THEN AND 

NOW 

- Gain vocabulary to talk 

about MEMORIES 

 

- Talk about students’ 

own memories. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 

 

6 

READING - A 

fact file 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - Past 

perfect 

- On LMS 

 

 

- In class 

 

- Understand factual 

information in a text. 

 

- Use Past Perfect 

correctly. 

- Talk about an action 

which was finished when 

another action happened.  

3 

7 

8 

9 

 

 

 

 

VOCABULAR

Y & 

LISTENING: 

Describing 

objects  

 

 

 

 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - Past 

narrative tenses 

- On LMS 

 

 

 

 

 

 

- On LMS 

 

 

- In class 

- Learn vocabulary for 

describing objects . 

- Listen to people talking 

about time capsules 

 

 

 

- Understand past narrative 

tenses  

 

- Tell a story using 

different narrative tenses  

4 

10 

11 

12 

SPEAKING - 

Telling an 

anecdote 

 

- On LMS 

 

 

- In class 

- Gain vocabulary related 

to an anecdote. 

 

- Tell an anecdote with 

details about time, place 

and what happened 

 13 WRITING - A - On LMS - Gain vocabulary and 
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5 

14 

blog post  

 

- In class 

structure related to a blog 

post describing a person. 

- Write a blog post 

describing a personal 

experience. 

15 

 

 

 

 

UNIT 2 

LIFESTYL

ES 

VOCABULAR

Y - Making 

decisions 

 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- In class 

- Gain an overview 

about the topic 

LIFESTYLE 

- Gain vocabulary to talk 

about MAKING 

DECISIONS 

- Talk about making 

decisions. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 
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16 READING – 

An online 

article 

 

 

 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Present 

perfect: 

simple and 

continuous; 

for and since 

- On LMS 

- In class 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

- Gain new vocabulary. 

- Predict the ideas in a text 

by looking at the title and 

images. 

 

- Understand the grammar 

point. 

- Use Present Perfect with 

for and since correctly. 

- Compare information 

with a partner. 

17 

18 

7 

19 VOCABULAR

Y  

& LISTENING 

– Personal 

development 

 

 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Present perfect 

vs. past simple; 

Adverbial 

clauses and 

phrases of 

concession 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

- Learn vocabulary to do 

with personal development 

- Listen to Ss talking about 

their Transition Year 

 

 

- Understand the grammar 

points. 

- Talk about things you 

have and haven’t achieved 

yet in your life. 

20 

21 

 

8 
22 

SPEAKING - 

Difficult 

decisions 

- On LMS 

- In class 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

- Gain new vocabulary 

- Talk about decisions 
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23 
WRITING - A 

report on an 

opinion survey 

- On LMS 

 

- In class 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

- Gain new vocabulary and 

the form of a report. 

- Present the results of a 

survey and contrast 

people’s opinions. 

24 

 

9 

25 

PROGRES

S REVIEW 

1 

PROGRESS REVIEW 1 – 

1/2/3/4/5 

- Review Unit 1&2 

 

 
26 

PROGRESS REVIEW 1 – 

6/7/8/9/10 

- Review Unit 1&2 

27 
PROGRESS REVIEW 1 – 

10/11/12/13 

- Review Unit 1&2 

 

10 

28 
MID- 

TERM 

TESTS ON READING/ 

LISTENING/ SPEAKING/ 

WRITING 

- Do the test   

  29 - Do the test  

30 

 

UNIT 3 

OUR 

SURROUN

DI 

NGS 

VOCABULAR

Y - Money and 

marketing 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- In class 

 

 

 

 

- Gain an overview 

about the topic OUR 

SURROUNDINGS 

- Gain vocabulary to talk 

about MONEY AND 

MARKETING 

- Talk about spending 

habits. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 

 
11 

31 

READING - 

An interview 

 

 

 

 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Adverbial 

clauses and 

phrase of reason 

 

- On LMS 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

 

 

 

 

 

 

- Gain new vocabulary  

 

- Infer the attitudes of 

people from what they say 

in a text 

 

- Understand the grammar 

points 

- Talk about the reason for 

an action or event 

32 

33 
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12 

34 

VOCABUL

ARY & 

LISTENING 

- Shops and 

shopping  

 

& 

LANGUAG

E FOCUS - 

Future forms 

 - On LMS 

 

 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

- Learn vocabulary to do 

with shops and shopping  

- Use visuals to understand 

a spoken text about the 

future of shopping. 

 

 

- Understand the grammar 

point 

 

- Talk about plans and 

predictions. 35 
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37  SPEAKING - 

A presentation 

- On LMS 

 

- In class 

 

- Gain new vocabulary  

 

- Vary the speed and 

emphasis of your voice 

when giving a presentation 

 

38 WRITING - A 

letter to a pen 

pal 

- On LMS 

 

- In class 

 

- Gain new vocabulary 

 

- Talk about future career 

plans 

 

39 

 

14 

40  

 

 

 

UNIT 4 

FEELINGS 

VOCABULA

RY - Feelings 

and emotions 

 

- On LMS 

 

 

 

 

- In class 

 

- Gain an overview about 

the topic FEELINGS. 

- Gain vocabulary to talk 

about FEELINGS AND 

EMOTIONS. 

- Talk about students’ own 

feelings. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, 

SBT 

- KHBD 

- Phần mềm 

soạn giảng 

 

 

 

 

 

41 READING - 

An 

investigation 

 

 

 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Possibility and 

certainty 

- On LMS 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

- Gain new vocabulary  

- Identify an author’s 

audience and intention in a 

text. 

 

- Understand the grammar 

point 

 

- Use may, might, could, 

can, and must to express 

possibility and certainty. 

42 

 

15 

43 

44 VOCABULA

RY & 

LISTENING 

- On LMS 

 

 

- Learn vocabulary to do 

with music, mood, and 

health 45 
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 - Music, 

mood and 

health  

 

 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Ability, 

advice and 

obligation 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

- Identify a speaker’s tone 

and purpose. 

 

- Understand the grammar 

point 

- Use modal verbs to 

express ability, advice, 

and obligation. 

 

16 

46 

47 SPEAKING - 

Talking about 

feelings 

- On LMS 

 

- In class 

- Gain new vocabulary 

 

- Express sympathy and 

support. 

48 WRITING - A 

post on an 

advice forum 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

  

- Write a post giving 

advice on an internet 

forum. 

 

17 

49 

50 PROGRESS 

REVIEW 2 

PROGRESS REVIEW 2 – 

1/2/3/4/5 

- Review Unit 3&4  

51 PROGRESS REVIEW 2 – 

6/7/8/9/10 

- Review Unit 3&4 

 

18 

52 PROGRESS REVIEW 2 – 

11/12/13/14 

- Review Unit 3&4 

53 TERM TEST 

1 
TESTS ON READING/ LISTENING/ SPEAKING/ WRITING 

54 

HỌC KỲ 2: 51 tiết (17 tuần x 3 tiết / tuần) 

 

19 

55  

 

 

 

 

UNIT 5 

ENGLISH 

AND WORLD 

DISCOVERY 

VOCABULA

RY - 

Discovery and 

invention 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Talk about different 

discoveries and 

inventions. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 

 56 READING - 

A text 

 

 

 

 

- On LMS 

 

 

 

 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Guess the meaning 

of words in a text 

using context and 

previous knowledge. 
57 
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20 

58  

& 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Gerunds and 

infinitives 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

 

-     Understand the 

grammar point 

- Talk about likes, 

dislikes and know 

how to use to-

infinitive after some 

verbs.  

59 VOCABUL

ARY & 

LISTENING 

- Life and the 

universe  

 

& 

LANGUAG

E FOCUS - 

Conditionals; 

wish 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Listen for detailed 

information. 

 

 

-     Understand the 

grammar point 

- Talk about possible 

and hypothetical 

situations and make 

wishes. 

60 

21 61 

62 SPEAKING - 

Giving 

opinions 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Discuss a topic and 

express my opinion in 

different ways. 

63 WRITING – 

An opinion 

essay 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Present my opinions 

about a topic in a 

structured way. 

 

22 

64 

65  

 

 

 

UNIT 6 THE 

SELF 

VOCABULA

RY - Types of 

people 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Talk about what kind 

of person I am. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 

 

66 READING - 

A poem 

 

- On LMS 

 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Interpret ideas in a  67 
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23 68  

& 

LANGUAGE 

FOCUS – 

Reflexive 

pronouns 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

text. 

 

-     Understand the 

grammar point 

- Describe myself and 

my hobbies. 

69 VOCABUL

ARY & 

LISTENING 

- Personality 

and 

experiences  

 

& 

LANGUAG

E FOCUS - 

Defining and 

non-defining 

relative 

clauses 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Identify the speakers in 

a radio show. 

 

 

-     Understand the 

grammar point 

- Describe people, 

places and things. 

 

24 

70 

71 

72 

SPEAKING - 

An interview 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Answer interview 

questions and use 

fillers expressions 

when I need time to 

think. 

 

25 

73 WRITING - A 

formal letter 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Write a formal letter 

to introduce myself 

and request 

information 

74 

75 

76 

PROGRESS 

REVIEW 3 

PROGRESS REVIEW 3 – 

1/2/3/4/5 

- Review Unit 5&6  

 

26 

76 PROGRESS REVIEW 3 – 

6/7/8/9/10 

- Review Unit 5&6 

77 PROGRESS REVIEW 3 – 

11/12/13/14 

- Review Unit 5&6 

78 MID-TERM 

TEST 2 TESTS ON READING/ LISTENING/ SPEAKING/ WRITING 
 79 
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27 80 UNIT 7  

ON THE 

STREETS 

VOCABULA

RY - City 

features 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Discuss how to 

improve my 

neighbourhood. 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 

 

81 READING - 

Two online 

texts 

 

 

 

& 

LANGUAG

E FOCUS - 

Adverbial 

clauses of 

result 

- On LMS 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Identify and compare 

different genres of 

text. 

-     Understand the 

grammar point 

- Describe my city 

using adverbial 

clauses of result. 

 82 

83 

28 84  

UNIT 7  

ON THE 

STREETS 

VOCABUL

ARY & 

LISTENING 

- Buildings 

and 

archaeology  

 

& 

LANGUAG

E FOCUS - 

Passive: past, 

present and 

future 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Predict what type of 

information I need to 

listen for. 

 

-     Understand the 

grammar point 

- Ask and answer 

questions about 

discoveries.  

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

85 

 

87 SPEAKING - 

Describing 

and 

comparing 

photos 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Describe and 

compare two photos, 

and speculate about 

what they show.  

 

 

30 

88 WRITING - A 

tourist 

information 

leaflet 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Write about a 

building. 

89 

90  

 

 

VOCABULA

RY – Feelings 

- On LMS 

 

- In class 

-  Gain new vocabulary  

 

- Say how I feel about 
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UNIT 8 

SCARY 

 things.  

 

 

 

 

 

- Máy tính, 

Laptop, micro, 

máy chiếu, … 

- SGK, SGV, SBT 

- KHBD 

- Phần mềm soạn 

giảng 

 

 

 

31 

91 READING - 

Scream 

machines 

 

 

 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Reported 

statements 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Identify the main 

idea in an article.  

 

 

-     Understand the 

grammar point 

-     Use tell and say to 

report speech.  

 

92 

93 
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94 VOCABULA

RY & 

LISTENING - 

Injury 

collocations 

 

& 

LANGUAGE 

FOCUS - 

Reported 

questions; 

Reported 

requests 

- On LMS 

 

 

 

 

 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Listen for specific 

information. 

 

 

-     Understand the 

grammar point 

- Report what people 

say. 

95 

96 
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97 SPEAKING - 

Responding to 

a problem 

- On LMS 

 

- In class 

 

-  Gain new vocabulary  

 

- Offer to help 

someone with an 

injury. 

98 WRITING - 

A narrative 

paragraph  

- On LMS 

 

- In class 

 

- Gain new vocabulary  

 

- Write a narrative 

paragraph using time 

conjunctions. 

99 

 

34 

100 PROGRESS 

REVIEW 4 

PROGRESS REVIEW 4 – 

1/2/3/4/5 

- Review Unit 7&8  

 

101 PROGRESS REVIEW 4 – 

6/7/8/9/10 

- Review Unit 7&8 

102 PROGRESS REVIEW 4 – 

11/12/13/14 

- Review Unit 7&8 

 103 TERM TESTS ON READING/ LISTENING/ SPEAKING/ WRITING 
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35 104 TEST 2 

105 ACADEMIC PROCEDURES 

 

II. Các nội dung khác (nếu có): 

Hình thức các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên đa dạng theo các hình thức tuỳ theo từng 

khối lớp: tái chế đơn giản chất thải , làm thiệp, trang trí bìa truyện/ sách, đóng kịch, phỏng 

vấn… 

          

                      TỔ TRƯỞNG 

                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                   Trần Thúy Diệp                                                                        

 

                            Quận 7, ngày 8 tháng 9 năm 2025 

                                        P.  HIỆU TRƯỞNG 

                                        (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

                                 

             

                                        Khương Thị Thanh 

 


